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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11-4-2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 42/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18-7-2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Sở Khoa học, Công nghệ - Môi trường tại Tờ trình số 46/TT-KCM ngày 19-3-2002 về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành "Quy định tạm thời về việc xác định đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh",
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về việc xác định đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu .lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc các Sở: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2002/QĐ-UB ngày 17/5/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
Phần I
QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
I- Những qui định chung:
1. Đối tượng áp dụng:
Qui định này áp dụng đối với đề tài, dự án khoa học-công nghệ cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là đề tài, dự án).
2. Yêu cầu việc xác định đề tài. dự án:
- Việc thực hiện các đề tài, dự án phải xuất phát từ yêu cầu phát triển Khoa học - Công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh việc thực hiện đề tài, dự án phải có tính khả thi; kết quả đề tài, dự án có khả năng ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh.
- Đề tài dự án là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm nghiên cứu, đánh giá, tổng kết một vấn để thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn hoặc ứng dụng các kết quả nghiên cứu Khoa học - Công nghệ đưa vào sản xuất thử nghiệm để đánh giá mức độ thích nghi và khả năng ứng dụng nhân ra diện rộng ở địa phương.
3. Xuất xứ của các đề tài, dự án:
- Theo yêu cầu của Thường trực tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh: 
Trên cơ sở chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh yêu cầu triển khai các đề tài, dự án
- Theo đề xuất của các ngành các doanh nghiệp:
Hàng năm các ngành, các doanh nghiệp khi thấy cần giải quyết một sự vấn đề bức xúc thuộc phạm vi ngành cần phải nghiên cứu hoặc thử nghiệm thì lãnh đạo ngành doanh nghiệp đề xuất và Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh (KH-CN tỉnh) để đưa vào danh mục các đề tài, dự án thực hiện trong năm. Khi đề xuất các đề tài, dự án các ngành thực hiện theo mẫu quy định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gửi Sở Khoa học. Công nghệ và Môi trường để tổng hợp.
- Theo đề xuất của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Sở KHCN-MT):
Sở KHCN-MT phải căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của địa phương để đề xuất các đề tài dự án cần thực hiện các đề tài, dự án này được tổng hợp cùng với các đề tài, dự án khác.
II- Trình tự xác định danh mục đề tài, dự án:
1. Tổng hợp danh mục đề tài dư án :
Sở KHCN-MT có trách nhiệm tổng họp danh mục các đề tài. dự án theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, từ đề xuất của các ngành: các doanh nghiệp và đề xuất của chính Sở KHCN-MT (theo biểu mẫu qui định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).
2. Xác định danh mục đề tài, dự án:
- UBND tỉnh giao cho Hội đồng KH-CN tỉnh tư vấn xác định đề tài, dự án thực hiện.
- Hội đồng KH-CN tỉnh có trách nhiệm xem xét, phân tích, phân loại danh mục đề tài, dự án do Sở KHCN-MT đã tổng hợp để xác định những đề tài, dự án cần thực hiện, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.
- Sở KHCN-MT là cơ quan thường trực của Hội đồng KH-CN tỉnh, cung cấp tài lưu liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng làm việc.
- Kết quả làm việc của Hội đồng KH-CN tỉnh là xác định danh mục các đề tài, dự án (gồm tên dự kiến, mục tiêu và sản phẩm KH-CN) trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Căn cứ vào kết quả của hội đồng KH-CN tỉnh và tờ trình của Sở KHCN-MT. UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục các đề tài, dự án thực hiện. Từng quyết định phê duyệt danh mục các đề tài, dự án, UBND tỉnh hoặc chỉ định ngay cơ quan thực hiện đê tài, dự án, hoặc thông báo tổ chức tuyển chăm cơ quan, cá nhân thực hiện đề tài, dự án theo qui định.
III. Quy trình họp xác định danh mục đề tài, dự án của Hội đồng KH-CN tỉnh.
Họp Hội đồng KH - CN tỉnh họp:
- Chủ toạ khai mạc nêu yêu cầu công việc.
Sở KHCN-MT trình bày danh mục các đề tài, dự án do Sở đã tổng hợp.
- Hội đồng xem xét phân tích phản biện về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học công nghệ, ý nghĩa kinh tế - xã hội, tính khả thi, khả năng ứng dụng kết quả vào sản xuất đời sống của đề tài, dự án...
- Hội đồng cho ý kiến cần sửa đổi bổ sung, sau đó các thành viên Hội đồng bỏ phiếu phân loại các đề tài. dự án vào các mức A, B, C và các đề tài "không đề nghị".
- Thư ký Hội đồng thực hiện việc kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Hội đồng tổng hợp phiếu, thông qua biên bản xếp loại các đề tài, dự án được đề nghị theo thứ tự A, B, C (biên bản làm việc được thực hiện theo mẫu quy dịnh của Bộ KHCN - MT).
Sở KHCN-MT căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng, tổng hợp và trình UBND tỉnh quyết định.
Phần II
QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH - CN CẤP TỈNH
I- Quy định chung:
1. Quy định này chỉ áp dụng đối với các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt (xác định) và cần phải tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện; không áp dụng đối với các đề tài, dự án đã được UBND tỉnh chỉ định tổ chức cá nhân thực hiện.
2. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của đề tài đều có quyền tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài, dự án.
Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài phải có chuyên môn cùng lĩnh vực Khoa học - Công nghệ và đề tài đăng ký tuyển chọn.
3. Mỗi tổ chức được đồng thời thực hiện nhiều đề tài, dự án. Mỗi cá nhân không đồng thời chủ trì thực hiện từ 3 đề tài, dự án trở lên.
4. Các tổ chức và cá nhân không được tham gia tuyển chọn khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các đề tài dự án đã và đang thực hiện.
5. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án và những người tham gia thực hiện đề tài nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá, nhân thực hiện đề tài đó.
II- Trình tự thực hiện tuyển chọn:
1. Tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn phải tập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (gọi tắt là hồ sơ) gồm có:
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài: dự án (theo mẫu qui định).
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (theo mẫu qui định).
- Tóm tắt hoạt động Khoa học - Công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án (theo mẫu qui định).
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án (theo mẫu qui định).
- Các mẫu qui định trên do Sở Khoa học; Công nghệ và Môi trường hướng dẫn) 
2. Bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 15 bản sao) phải được niêm phong và gửi đến cơ quan thường trực Hội đồng KH - CN tỉnh (Sởl KHCN - MT).
Bên ngoài ghi rõ:
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án.
- Họ: tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án và danh sách những người tham gia thực hiện.
- Tên đề tài, dự án đăng ký.
- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
3. Việc đánh giá hồ sơ: Theo 3 tiêu chuẩn sau:
- Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương án triển khai và kết quả dự kiến.
- Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.
- Tính hợp lý của kinh phí đề nghị.
4. UBND tỉnh giao cho Hội đồng KH-CN tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án :
- Hội đồng chịu trách nhiệm xem xét đánh giá lựa chọn hồ sơ đăng ký để tuyển chọn đơn vị đủ điều nện thực hiện đề tài, dự án.
- Sở KHCN-MT cung cấp hồ sơ và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để Hội đồng làm việc
- Căn cứ vào kết quả đánh giá: lựa chọn của Hội đồng, UBND tỉnh xem xét và quyết định tổ chức, cá nhân được tuyển chọn thực hiện đề tài: dự án.
III- Quy trình tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài dự án của Hội đồng KH-CN tỉnh:
- Thư ký đọc các hồ sơ đăng ký và giao hồ sơ cho các thành viên để các thành viên nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến bằng văn bản cho từng hồ sơ.
- Sau đó Hội đồng thống nhất ngày làm việc để đánh giá (sau khi từng thành viên đã có hồ sơ để nghiên cứu).
- Hội đồng họp để đánh giá và bỏ phiếu tuyển chọn. Biên bản làm việc của Hội đồng xây dựng theo biểu mẫu qui định của Bộ KHCN-MT.
Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng, Sở KHCN-MT tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét và quyết định tổ chức, cá nhân được tuyển chọn thực hiện đề tài dự án./.
